
STT TÊN CHI NHÁNH/PGD NGÀY GIAO DỊCH KHUNG GIỜ GIAO DỊCH ĐỊA CHỈ CHI TIẾT

1
Chi nhánh Hà Nội Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 49 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

2
Phòng GD Thái Hà Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Tầng 1 nhà số 88 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

3
Phòng GD Giang Văn Minh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 34 - Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

4
Phòng GD Hàng Cót Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 61 Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

5
Phòng GD Nguyễn Văn Cừ Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Thửa đất số 19-1, Tờ bản đồ số 07, Ái Mộ, Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà 

Nội

6
Phòng GD Minh Khai Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 64B Minh Khai, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

7
Phòng GD Định Công Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h A15 Lô 9 Khu Đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, TP. Hà Nội

8
Phòng GD Thụy Khuê Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 123E Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

9
Phòng GD Bà Triệu Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 68A phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

10
Phòng GD Lạc Trung Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 182 Lạc Trung Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

11
Chi nhánh Quảng Ninh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 18, Đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

12
Phòng GD Hạ Long Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 64/66 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

13
Phòng GD Cửa Ông Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 333, phố Mới, Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

14
Phòng GD Uông Bí Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Toà nhà sông Sinh, tổ 43A khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

15
Phòng GD Móng Cái Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 109 Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, TP Hạ Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

16
Phòng GD Hồng Hải Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 182 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

17
Phòng GD Cẩm Tây Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 132-134, đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

18
Phòng GD Bãi Cháy Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 466 đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

19
Phòng GD số 1 Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số nhà 305, Tổ 4, khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

20
Phòng GD Cẩm Phả (Hòn Gai cũ) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 548-550 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

21
Phòng GD Quảng Yên Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 191, khu 9, đường Lê Lợi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

22
Phòng GD Quang Hanh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)

Số 668, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 1, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

23
Phòng GD Cẩm Phú Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 444, tổ 30, khu 2, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

DANH SÁCH CHO NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH SHB TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CẬP NHẬT GIẤY TỜ TÙY THÂN VÀ SINH TRẮC HỌC



24
Phòng GD Quảng Trường (Bạch Đằng cũ) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)

Ô số 12 – Lô A6 Khu đô thị mới hiện đại phía đông Hòn Cặp Bè, phường Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

25
Phòng giao dịch Hồng Hà Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)

Số 286 đường Nguyễn Văn Cừ, Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

26
Phòng GD Vân Đồn Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 72-74, đường 334, Khu 3, Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

27
Phòng GD Mạo Khê Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số nhà 66A, tổ 4, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

28
Chi nhánh Hải Phòng Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Tòa nhà DG Tower, số 15 Trần Phú, phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phong, Việt Nam

29
Phòng GD Kiến An Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 226-228 phố Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng

30
Phòng GD Lạch Tray Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 380 đường Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

31
Phòng GD Sông Cấm Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 282 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

32
Phòng GD Quán Toan Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 162 đường Hà Nội, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

33
Phòng giao dịch Hải An (Quý Kim cũ) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Tầng 1, Tòa nhà 10 tầng Văn phòng cho thuê Việt Úc, số 2, lô 16D, đường Lê Hồng Phong, phường 

Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

34
Phòng GD Tô Hiệu Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 303 phố Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

35
Phòng GD Văn Cao Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 125 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

36
Phòng GD Niệm Nghĩa Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 332-334 phố Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 

37
Phòng giao dịch Thủy Nguyên Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 1D Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

38
Phòng giao dịch Ngô Quyền Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)

Tầng 1 nhà số 8 Lô 22B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

39
Phòng giao dich Hồ Sen  (Đằng Giang cũ) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Tầng 1 + tầng 2 ngôi nhà số 60 đường Hồ Sen, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng 

40
Phòng giao dich Đông Hải Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 167 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

41
Chi nhánh SHB Hưng Yên Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 1-3 đường Nguyễn Bình, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

42
Phòng GD Phố Hiến Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 279 đường Điện Biên, phường Quang Trung, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

43
Phòng GD Như Quỳnh Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 81, thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

44
Phòng GD Dân Tiến Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h

Thửa đất số 434-435, tờ bản đồ số 4, Quốc lộ 39A, Thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên

45
Phòng GD Văn Giang Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 340, đường 179, Khu Dịch Vụ, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 

46
Chi nhánh Thăng Long Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00
Số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

47
Phòng GD Lê Đức Thọ Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00
Số 08 A1+A2 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Bắc Từ Liêm. TP. Hà Nội

48
Phòng GD Trung Kính Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00
Số 150 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội



49
Phòng GD Đào Tấn Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00
Số 27 Phố Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

50
Phòng GD Tây Sơn Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00
Số 350 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội

51
Phòng GD Nguyễn Huệ Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00

Thửa 43+44 Khu tập thể Công ty Vật tư tổng hợp, đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội.

52
Chi nhánh Thăng Long Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00
Số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

53
Phòng GD Lạc Long Quân Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00
Số 341, đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

54
Phòng GD Thanh Xuân Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00

Căn ML6-32, Shop house - Vinhomes Green Bay, đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

55
Phòng GD Hồ Gươm Ngày 02,03,04,05/01/2025

- chiều 13h-19h

- Ngày 04,05/01/2025: Sáng 8h00-11h30, chiều 13h00-17h00
Số 8 Hàng Hành, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

56
Chi nhánh Lạng Sơn Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 115 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

57
Phòng GD Hữu Lũng Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Cửa hàng Thương mại huyện Hữu Lũng, đường Chi Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

58
Chi nhánh Thanh Hóa Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Trung tâm thương mại Thanh Hóa số 27 – 29 Đường Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành Phố Thanh 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

59
Phòng GD Hạc Thành Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 228 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

60
Phòng GD Lê Hoàn Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 347, đường Lê Hoàn, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

61
Phòng GD Đông Hương Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Thửa đất số 52, Tờ bản đồ số 17, Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

62
Chi nhánh Lào Cai Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Phố Lý Công Uẩn, ngã 6, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

63
Phòng GD Phố Mới Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 45 đường Phan Đình Phùng, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

64
Phòng GD Cốc Lếu Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 033 đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

65
Phòng GD Sa Pa Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 137 đường Thạch Sơn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

66
Phòng GD Thuận Thành Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h

Tầng 1 tòa nhà Long Đạt, đường Lạc Long Quân, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam

67
Phòng GD Đồng Kỵ Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h

Thửa đất số 122, tờ bản đồ số 44, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh

68
Chi nhánh Ba Đình Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 21 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

69
Phòng GD Kim Liên Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)

Tầng 1, tòa nhà HH1, Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội

70
Phòng GD Thái Thịnh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 128-130 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

71
Phòng GD Giảng Võ Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) 116-117-A6, Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, Ba Đình, TP.Hà Nội

72
Phòng GD Cát Linh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 190 phố Hào Nam, Phường Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

73
Phòng GD Nam Đồng Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Tầng F1, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội



74
Chi nhánh Đông Đô (Hàm Long cũ) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)

Tầng 1,2,3 tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

75
Phòng GD Triệu Việt Vương Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 51 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

76
Chi nhánh Hàn Thuyên Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 11 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

77
Phòng GD Bách Khoa Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h

Tầng 2 + 3 căn nhà số 361 Bạch Mai, tổ 43, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

78
Phòng GD Linh Đàm Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 2 TT6M3 Bắc Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

79
Phòng GD Hoàng Văn Thụ Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 26 tổ 6, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

80

Phòng GD Lê Trọng Tấn Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h
Tầng 1, Tòa nhà trụ sở Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây lắp ACC trực thuộc Bộ Quốc 

Phòng Số 210 Phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

81
Phòng GD Lê Thanh Nghị Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 121 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

82
Chi nhánh Kinh Đô  (Trung Hòa Nhân Chính cũ) Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h

Tầng 1, Tòa nhà 17T1, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội

83
Phòng GD Trung Yên Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h Số 23 Lô 13B Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

84
Phòng GD Kim Giang Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)

Tầng 1 tòa nhà G4, dự án Fiver Star Garden số 02 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội

85

Phòng GD Hoàng Mai Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h

Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng, ô đất HH.III.12.2 đường 

Trần Thủ Độ, khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

86
Phòng GD Lê Văn Lương Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h

Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội

87
Phòng GD Dương Nội Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h

Lô C16-NV5, ô 11, khu C, Khu đô thị Lê Trọng Tấn – Geleximco, phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

88
Chi nhánh Hà Đông Ngày 04,05/01/2025

04/01/2025: Chiều từ 13h đến 17h, 05/01/2024: sáng 8h đến 

11h30 và 13h đến 17h
Số 16-18, đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

89
Phòng GD Mỗ Lao Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Tầng 1, lô CT01, tòa nhà TSQ, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

90
Phòng GD Lương Thế Vinh Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h

Tầng 1 Tòa nhà Housinco Phùng Khoang, Ô đất CT2, Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung 

Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

91
Phòng GD Tân Triều Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 06, cụm 4, tổ dân phố 2, đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

92
Chi nhánh Kinh Bắc Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 19h) Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

93
Phòng GD Số 1 Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 620, Đường Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

94
Phòng GD Yên Phong Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Phố Chờ, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

95
Chi nhánh Vĩnh Phúc Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 361 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

96
Phòng GD Tiền Hải Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số nhà 17, Phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

97
Phòng GD Thái Thụy Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 266A, Khu 6, Thị trấn Diêm Điềm, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình



98
Phòng GD Trần Lãm Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số 406-408, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt 

Nam;

99
Chi nhánh Thái Bình Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Tòa nhà Viettel Thái Bình, Số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

100

Chi nhánh Thái Nguyên Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h- 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30, chiều 

13h đến 17h)

Trung tâm thương mại Chợ Minh Cầu, số 2, Đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

101
Chi nhánh Hải Dương Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 1 đường Thống Nhất, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

102
Chi nhánh Nam Định Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số CL14 - 24,25,26 Khu đô thị Dệt may Nam Định, đường Trần Phú, Phường Trần Đăng Ninh, Thành 

Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

103
Chi nhánh Bắc Giang Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 1B, đường Hùng Vương, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

104

Chi nhánh SHB Đà Nẵng Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h- 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30, chiều 

13h đến 17h)

Số 06 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

105

Phòng GD Sông Hàn Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h- 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30, chiều 

13h đến 17h)

Số 48 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

106
Phòng GD Hòa Khánh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 731 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

107

Phòng GD Thanh Khê Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h- 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30, chiều 

13h đến 17h)

Số 193 đường Điện Biên Phủ,  Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

108

PGD Tây Đà Nẵng Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h - 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30, chiều 

13h đến 17h)

Số 124 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

109

Phòng GD Thanh Bình Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h- 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30, chiều 

13h đến 17h)

Số 202 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

110
Phòng GD Núi Thành Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 59 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

111
Phòng giao dịch Hòa Cường (PGD Hùng 

Vương cũ) 
Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h- 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30, chiều 

13h đến 17h)

Số 278 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

112 Phòng giao dịch Hòa Xuân - (Triệu Nữ 

Vương cũ) 
Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Lô 16 – B1.7 khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân – Giai đoạn 1A, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

113
Phòng GD Diễn Châu Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Khối 5, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

114
Chi nhánh Khánh Hòa Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h30 - 16h30, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30)
Số 175 -177 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa

115
Phòng GD Vĩnh phước Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h30 - 16h30, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30)
Số 28A, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

116
Phòng GD Ninh Hoà Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h - 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30)

Số 238 đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, tổ dân phố 5, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa

117
Phòng GD Vạn Ninh Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h30 - 16h30, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h30)
Số 339 Hùng Vương, TT Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà



118
Chi nhánh Lâm Đồng Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) 135-145  Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

119
Phòng GD Đức Trọng Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h Số 454 – 456 Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

120
Chi nhánh Quảng Nam Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h30 - 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h00)
Số 409 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

121
Phòng GD Hội An Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h30 - 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h00)
Số 130 Nguyễn Trường Tộ, phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

122
Phòng GD Điện Bàn Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h30 - 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h00)
Tổ 3, khối phố 1, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

123
Chi nhánh Quảng Ngãi Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 252-254-256 Đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

124
Phòng GD Tân Lợi  (Pơng Drang cũ) Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :7h30 -11h30 , 

chiều 13h30 - 17h, chủ nhật 05/01/2025: 7h30 đến 11h00)
Số 126 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột;

125
Phòng GD Krông Pắc Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h Số 188 Giải phòng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk 

126
Chi nhánh Sơn La Ngày 02,03,04,05/01/2025

7h30-11h30 chiều 13h30-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 :08h -11h30 , 

chiều 14h - 17h, chủ nhật 05/01/2025: 08h đến 11h00)
Số 02A, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

127
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Ngày 04,05/01/2025 04/01/2025: Chiều 13h đến 17h, 05/01/2025: 8h đến 11h30 Số 41-43-45 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

128
Phòng GD Chợ Lớn Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 18 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

129
Phòng GD Bình Thạnh Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 159 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

130
Phòng GD Hòa Hưng Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 50, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

131
Phòng GD Gò Vấp Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 277 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

132
Phòng GD Nguyễn Thị Định Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h

204B-204C Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

133
Phòng GD CMT8 Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h

Toàn bộ căn nhà số 465 – 483/15A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

134
Phòng GD Tân Phú Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h 871 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

135
Phòng GD Nơ Trang Long Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 179A Đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

136
Phòng GD Nguyễn Thị Thập Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 378 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

137
Phòng GD Nguyễn Thiện Thuật Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h

Một phần tầng 1 và tầng 2 căn nhà số 53A Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

138
Phòng GD Cộng Hòa Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 402 và 406/2 đường Cộng Hòa, phường 13, Q. Tân Bình, TP. HCM

139
Phòng GD Phú Lâm Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h số 265 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phổ Hồ Chí Minh

140
Phòng GD Tân Bình Ngày 04/01/2025 Chiều 13h đến 17h Số 465 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

141
Chi nhánh Phú Nhuận Ngày 04,05/01/2025

04/01/2025: Chiều từ 13h đến 17h, 05/01/2024: sáng 8h đến 

11h30 và 13h đến 17h
Số 127 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

142
Phòng GD Thủ Dầu Một Ngày 02,03,04,05/01/2025

thời gian từ 17h00 -19h00 các ngày 2,3 /01/2025; thời gian 

Sáng từ 07h30 -11h30 - chiều 13h00 -17h00  ngày 4/01/2025
Số 13 đường Hùng Vương, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương



143
Phòng GD Sóng Thần Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số 137-137A đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

144
Phòng GD Bến Cát Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số 181, đường Hùng Vương, khu phố 1, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam

145
Phòng GD Tân Phước Khánh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Thửa đất 655.656 tờ bản đồ sơ 25, đường ĐT 746, khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Phước Khánh,  

Thành phố Tân Uyên, Bình Dương

146
Phòng GD Phước Vĩnh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 34 đường Đại lộ Độc Lập, tổ 2, Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

147
Phòng GD Sở Sao Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 69/3 Khu phố 1, Ấp 1, Phường Tân Định, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

148
Phòng GD Thuận An Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số 12 Đường Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương

149
Phòng giao dịch Dĩ An Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số 53, Đường Dĩ An – Truông Tre, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương.

150
Phòng giao dịch Hòa Phú Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số 509 – 511, đường Đồng Khởi, khu 02, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam 

151
Chi nhánh Bình Dương Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 481, Đại lộ Bình Dương, Khu phố 1, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

152
Chi nhánh Cần Thơ Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 16-18 Đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

153
Phòng GD Bình Thủy Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 42/9 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

154
Phòng GD Phan Đình Phùng Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 42A Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

155
Phòng GD Xuân Khánh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 291 đường 30 tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

156
Phòng GD Phong Điền Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 341- 342 ấp Thị Tứ, Thị Trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

157
Phòng GD Thạnh An Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) 2881 Quốc lộ 80, ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

158
Phòng GD Trần Phú Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) 42 đường Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

159
Phòng GD Thốt Nốt Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 175 Quốc lộ 91, KV Long Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

160
Phòng GD An Hòa Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 179 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

161
Chi nhánh Đồng Nai Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 10-11, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 8, phường Tân Phong, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

162
Phòng GD Long Thành Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 297,  Tổ 7, Đường Lê Duẩn, Khu Phước Hải, TT. Long Thành, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

163
Phòng GD Trảng Bom Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 2424 quốc lộ 1A, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

164
Phòng GD Hố Nai Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 174 và 176 Xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Tân Biên, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

165
Phòng GD Tam Hiệp Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 276, đường Phạm Văn Thuận, Khu phố 4, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

166
Phòng GD Long Bình Tân Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 146 đường Bùi Văn Hòa, KP11, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

167
Phòng GD Đồng Khởi Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 665, đường Đồng Khởi, KP8, Phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 



168
Phòng GD Biên Hòa Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 15-17, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

169
Phòng GD Gia Kiệm Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 1/5B, ấp Tây Kim, xã Gia kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

170
Chi nhánh Kiên Giang Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Lô C10 – 50 + 51 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

171
Phòng GD Tân Hiệp Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 53 Quốc lộ 80, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

172
Phòng GD Rạch Sỏi Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Lô L04 - 07 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

173
Chi nhánh An Giang Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số 1293 đường Trần Hưng Đạo, tổ 22, khóm Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

174
Phòng GD Châu Đốc Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 7-9 Đường Quang Trung, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

175
Phòng GD Mỹ Quý Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

Số 1852 Đường Trần Hưng Đạo - Tổ 5  Khóm Tân Quới - Phường Mỹ Quý – TP. Long Xuyên – An 

Giang

176
Phòng GD Mỹ Xuyên (Bình Khánh cũ) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 79 Trần Hưng Đạo – Phường Mỹ Xuyên – TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang

177
Chi nhánh Vũng Tàu Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

12G3 Khu Trung Tâm Thương mại, đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

178
Phòng GD Xuyên Mộc Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 106 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

179
Phòng giao dịch Phước Hải  (Bà Rịa) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 1Ô2/19 đường Võ Thị Sáu, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

180
Phòng giao dịch Châu Đức Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 89 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

181
Chi nhánh Sài Gòn Ngày 02,03,04,05/01/2025

08h00-11h30 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 08H00 -11h30 

, chiều 13h đến 17h)
Lô H3, Đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP.Hồ Chí Minh

182
Phòng GD Quận 11 Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Một phần căn nhà Số 517-519 đường Minh Phụng, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

183
Phòng GD Nguyễn Thái Sơn Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 54/3/22 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

184
Phòng GD Nguyễn Văn Linh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

số 25 (D1-11) đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Mỹ Hưng (H7), Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ 

Chí Minh

185
Phòng GD Trường Chinh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 852 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM

186
Chi nhánh Bình Phước Ngày 02,03,04,05/01/2025 07h30-11h30 chiều 13h - 20h (Chủ nhật 05/01 từ 07h30-11h30) Số 147 đường Hùng Vương, phường Tân Bình,TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

187
Phòng GD Phước Long (Phước Bình cũ) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

188
Phòng GD Chơn Thành Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h Đường Nguyễn Huệ, khu phố 1, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

189
Phòng giao dịch Đức Hòa Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) số 381C, Khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

190
Phòng giao dịch Cần Giuộc Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 283, Đường Nguyễn Thái Bình, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

191
Chi nhánh Long An Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 135 – 137, đường Hùng Vương, Phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An

192
Phòng giao dịch Bến Lức Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 251-253 Đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 2, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An



193
Chi nhánh Sóc Trăng Ngày 02,03,04,05/01/2025

chiều 13h-19h (Thứ 7, CN : sáng 8h00 đến 12h00 - chiều từ 

13h đến 17h00)
Số 2 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

194
Phòng GD Kế Sách Ngày 02,03,04,05/01/2025

chiều 13h-19h (Thứ 7, CN : sáng 8h00 đến 12h00 - chiều từ 

13h đến 17h00)
Số 08 đường 30/4, Ấp An Ninh 1, Thị trấn Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

195
Chi nhánh Tiền Giang Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 224A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

196
Phòng GD Gò Công Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 4/3B, Đường Lý Tự Trọng, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

197
Phòng GD Cai Lậy Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 63 quốc lộ 1A, Khu phố 2, phường 1, Thị xã Cai Lậy, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

198
Chi nhánh Đồng Tháp Ngày 02,03,04,05/01/2025

chiều 13h-19h (Thứ 7, CN : sáng 8h00 đến 12h00 - chiều từ 

13h đến 17h00)
Số 168-170 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. 

199
Phòng GD Sa Đéc Ngày 02,03,04,05/01/2025

chiều 13h-19h (Thứ 7, CN : sáng 8h00 đến 12h00 - chiều từ 

13h đến 17h00)
Số 246 - 248 đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

200
Phòng GD Hồng Ngự Ngày 02,03,04,05/01/2025

chiều 13h-19h (Thứ 7, CN : sáng 8h00 đến 12h00 - chiều từ 

13h đến 17h00)
Số 110 đường Võ Văn Kiệt, Phường An Thạnh, Thành phố Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

201
Phòng GD Tháp Mười Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Khóm 4, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

202
Chi nhánh Bình Định Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) 85 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

203
Phòng GD An Nhơn Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)

Lô 47, Lô 48 Khu Dân Cư Đông Bàn Thành, Phường Đập Đá, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 

Nam

204
Phòng GD Tuy Phước  (Hoài Nhơn cũ) Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 309-311 Đường Đào Tấn, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 

205
Chi nhánh Tây Ninh Ngày 02,03,04,05/01/2025

Sáng: 07h30-11h30, Chiều:13h00-19h (Thứ 7 ngày 04/01/2025 

:07h30-12h00; 14h00-19h00)
Số 409 đường 30 tháng 04 , khu phố 1, phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

206
Phòng GD Hòa Thành Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30)  Số 221 Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

207
Chi nhánh Bình Thuận Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01 7h30 -11h30) Số 211-213-215 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

208
Chi nhánh Vĩnh Long Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h)

PG 01-05, PG 01-06 khu nhà phố Shophouse Vincom Vĩnh Long, đường Phạm Thái Bường, phường 

4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

209
Chi nhánh Hoàn Kiếm Ngày 02,03/01/2025 Chiều từ 13h -19h Số 23-23A Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

210
Phòng GD Cam Ranh Ngày 02,03,04/01/2025 chiều 13h-19h ( Thứ 7 ngày 04/01:chiều 13h - 17h) Số 124A, đường 22/8, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

211
Chi nhánh Tây Hà Nội Ngày 04/01/2025 Chiều từ 13h-17h

Căn dịch vụ số 101, Lô C, Khu D5, Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội














